
STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu

Số ghế/

Tải trọng

(kg)

1
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00842 TX9424000074 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

2
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00802 TX9424000075 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

3
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00780 TX9424000076 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

4
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00737 TX9424000077 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

5
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00702 TX9424000078 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

6
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00040 TX9424000079 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

7
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00024 TX9424000080 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

8
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00008 TX9424000081 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

9
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00117 TX9424000082 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

10
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00840 TX9424000083 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

11
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00778 TX9424000084 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

12
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00761 TX9424000085 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

13
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00749 TX9424000086 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

14
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00712 TX9424000087 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

15
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00044 TX9424000088 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

16
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00042 TX9424000089 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

17
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00034 TX9424000090 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

18
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00025 TX9424000091 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

19
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00022 TX9424000110 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

Số 38, Lê Duẩn, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày      /6/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng)
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20
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00012 TX9424000111 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

21
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83F00078 TX9424000112 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

22
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00140 TX9424000113 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

23
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00139 TX9424000114 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

24
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00132 TX9424000115 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

25
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00120 TX9424000116 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

26
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00115 TX9424000117 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

27
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00103 TX9424000118 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

28
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00045 TX9424000119 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

29
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00001 TX9424000120 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

30
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00829 TX9424000121 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

31
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00839 TX9424000122 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

32
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00127 TX9424000123 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

33
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00850 TX9424000124 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

34
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00144 TX9424000125 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

35
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00014 TX9424000126 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

36
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83F00099 TX9424000127 28/5/2024 28/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

37
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00149 TX9424000128 29/5/2024 29/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

38
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00126 TX9424000129 29/5/2024 29/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

39
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00143 TX9424000130 29/5/2024 29/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

40
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00133 TX9424000131 29/5/2024 29/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

41
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00101 TX9424000132 29/5/2024 29/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

Số 38, Lê Duẩn, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng
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42
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00773 TX9424000133 29/5/2024 29/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

43
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00114 TX9424000134 29/5/2024 29/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

44
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00868 TX9424000135 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

45
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00863 TX9424000136 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

46
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00845 TX9424000137 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

47
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00805 TX9424000138 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

48
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00714 TX9424000139 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

49
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00039 TX9424000140 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

50
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00010 TX9424000141 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

51
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00005 TX9424000142 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

52
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83F00084 TX9424000143 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

53
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83F00075 TX9424000144 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

54
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00146 TX9424000145 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

55
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00141 TX9424000146 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

56
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00136 TX9424000147 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

57
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00131 TX9424000148 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

58
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00113 TX9424000149 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

59
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00110 TX9424000150 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

60
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00108 TX9424000151 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

61
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00052 TX9424000152 30/5/2024 30/5/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

62
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00105 TX9424000153 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

63
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00116 TX9424000154 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

64
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00106 TX9424000155 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

Số 38, Lê Duẩn, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng
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65
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00031 TX9424000156 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

66
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00855 TX9424000157 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

67
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00818 TX9424000158 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

68
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00135 TX9424000159 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

69
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00147 TX9424000160 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

70
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00716 TX9424000161 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

71
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00102 TX9424000162 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

72
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00021 TX9424000163 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

73
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83E00112 TX9424000164 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

74
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00027 TX9424000165 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

75
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00009 TX9424000166 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

76
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00887 TX9424000167 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

77
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00049 TX9424000168 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

78
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83G00046 TX9424000169 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

79
CN Sóc Trăng công ty CP di chuyển 

xanh và thông minh GSM
83H00838 TX9424000170 01/6/2024 01/6/2031 Xe Taxi Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

80 CN-HTX Hòa Bình Xanh tại Sóc Trăng 83F00269 TX9424000019 28/5/2024 27/5/2029 Xe Taxi

Số 236-238, Đ.9A,KĐT 

5A, KHóm 4, Phường 4, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

81
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B25425 CĐ9424000111 17/5/2024 17/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe Ngã Năm (Sóc Trăng) - Bến xe 

Miền Tây (TPHCM) và ngược lại

Cấp mới phù hiệu xe 

tuyến cố định
36

82
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B25833 CĐ9424000112 17/5/2024 17/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe Ngã Năm (Sóc Trăng) - Bến xe 

Miền Tây (TPHCM) và ngược lại

Cấp mới phù hiệu xe 

tuyến cố định
36

83
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B25862 CĐ9424000113 17/5/2024 17/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe Ngã Năm (Sóc Trăng) - Bến xe 

Miền Tây (TPHCM) và ngược lại

Cấp mới phù hiệu xe 

tuyến cố định
36

84
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B25872 CĐ9424000114 17/5/2024 17/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe Ngã Năm (Sóc Trăng) - Bến xe 

Miền Tây (TPHCM) và ngược lại

Cấp mới phù hiệu xe 

tuyến cố định
36

Số 38, Lê Duẩn, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Số 38, Lê Duẩn, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng
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85
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B26315 CĐ9424000115 17/5/2024 17/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe Ngã Năm (Sóc Trăng) - Bến xe 

Miền Tây (TPHCM) và ngược lại

Cấp mới phù hiệu xe 

tuyến cố định
36

86
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B27588 CĐ9424000118 23/5/2024 23/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe Sóc Trăng (Sóc Trăng) - Bến 

xe Bến Cát (Bình Dương) và ngược lại

Cấp lại phù hiệu xe tuyến 

cố định
36

87
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B27929 CĐ9424000119 23/5/2024 23/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe Sóc Trăng (Sóc Trăng) - Bến 

xe Bến Cát (Bình Dương) và ngược lại

Cấp lại phù hiệu xe tuyến 

cố định
36

88
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
50H40776 CĐ9424000120 23/5/2024 23/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe Long Phú (Sóc Trăng) - Bến 

xe Miền Tây (TPHCM) và ngược lại

Cấp lại phù hiệu xe tuyến 

cố định
36

89
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B25834 CĐ9424000122 24/5/2024 23/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe  Miền Tây (TPHCM) - Bến xe 

Ngã Năm (Sóc Trăng) và ngược lại

Cấp mới phù hiệu xe 

tuyến cố định
36

90
CN-ST Cty CP XK Phương Trang 

FUTABUSLINES
51B31000 CĐ9424000123 29/5/2024 29/5/2031 Xe tuyến cố định

Bến xe  Miền Tây (TPHCM) - Bến xe 

Vĩnh Châu  (Sóc Trăng) và ngược lại

Cấp lại phù hiệu xe tuyến 

cố định
44

91 Công ty CP vận tải Sóc Trăng 83H00937 CĐ9424000121 24/5/2024 23/5/2026 Xe tuyến cố định

Số 27 Quốc lộ 1, phường 

6, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Bế xe Kế Sách (Sóc Trăng) - Bến xe 

Đồng Nai (Đồng Nai) và ngược lại 

Cấp mới phù hiệu xe 

tuyến cố định
29

92 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00270 XT9424000272 17/5/2024 22/5/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 7,680

93 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C02928 XT9424000275 21/5/2024 25/5/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 655

94 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05170 XT9424000278 22/5/2024 30/5/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 4,850

95 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00079 HĐ9424000299 22/5/2024 30/10/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
40

96 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00806 HĐ9424000300 22/5/2024 05/4/2026 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

97 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05338 XT9424000279 22/5/2024 30/5/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 4,850

98 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01013 HĐ9424000301 22/5/2024 25/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

99 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01285 HĐ9424000302 23/5/2024 20/7/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
44

100 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01089 HĐ9424000304 24/5/2024 28/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
46

101 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C07807 XT9424000282 24/5/2024 28/5/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5,700

Số 38, Lê Duẩn, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng
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STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu
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(kg)

102 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00093 HĐ9424000305 24/5/2024 30/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

103 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00279 XT9424000284 27/5/2024 10/6/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 7,650

104 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C06339 XT9424000285 27/5/2024 30/5/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6,055

105 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C05310 XT9424000286 29/5/2024 30/5/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6,400

106 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00856 HĐ9424000314 30/5/2024 29/5/2026 Xe hợp đồng xanh
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
22/18

107 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00712 HĐ9424000315 30/5/2024 29/5/2026 Xe hợp đồng xanh
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
29

108 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C06080 XT9424000288 30/5/2024 09/6/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2200

109 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04444 XT9424000289 01/6/2024 12/6/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 5750

110 Công ty TNHH Sơn Phụng 83F00634 HĐ9424000318 03/6/2024 08/6/2026 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
16

111 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C06009 XT9424000291 06/6/2024 21/10/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 5250

112 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00831 HĐ9424000324 06/6/2024 10/6/2026 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
16

113 Công ty TNHH Sơn Phụng 64B01168 HĐ9424000323 06/6/2024 08/6/2025 Xe hợp đồng xanh
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
26/24

114 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04088 XT9424000292 07/6/2024 15/6/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 3450

115 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00547 HĐ9424000325 07/6/2024 10/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

116 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00717 HĐ9424000326 10/6/2024 10/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

117 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00109 XT9424000293 10/6/2024 15/6/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5800

118 Công ty TNHH Sơn Phụng 83E00476 XT9424000294 11/6/2024 15/6/2029 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 1990

119 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01052 HĐ9424000327 13/6/2024 20/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

120 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00266 XT9424000298 14/6/2024 25/6/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 6300

121 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C07379 XT9424000301 14/6/2024 20/6/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2900

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng
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122 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00642 HĐ9424000337 14/6/2024 20/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
29

123 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83E00582 HĐ9424000295 15/5/2024 20/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
16

124 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00176 HĐ9424000298 17/5/2024 21/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
47

125 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00053 XT9424000276 21/5/2024 29/5/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2,420

126 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00833 XT9424000277 22/5/2024 26/5/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 1,900

127 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C09475 XT9424000280 22/5/2024 27/5/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5,750

128 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83G00130 XT9424000281 22/5/2024 27/5/2025 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 16,000

129 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83G00190 HĐ9424000306 24/5/2024 29/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
5

130 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 69F00008 HĐ9424000307 27/5/2024 30/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

131 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 68B00942 HĐ9424000308 27/5/2024 30/5/2025 Xe hợp đồng xanh
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
29

132 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00226 XT9424000283 27/5/2024 05/5/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5,900

133 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83E00220 HĐ9424000309 27/5/2024 30/5/2026 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
43

134 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00064 HĐ9424000312 29/5/2024 31/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
38

135 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 64B00476 HĐ9424000313 29/5/2024 31/5/2025 Xe hợp đồng xanh
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
29

136 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00246 XT9424000287 29/5/2024 05/6/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 3,490

137 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83G00043 ĐK9424000018 30/5/2024 03/6/2026 Xe đầu kéo
Cấp mới phù hiệu xe đầu 

kéo
14,740

138 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 51B28761 HĐ9424000316 01/6/2024 04/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
40

139 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H01038 HĐ9424000317 03/6/2024 08/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
29

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Ơ-LK 03-21 đường D3, 

KĐT 5A, khóm 4, 

phường 4, thành số Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
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140 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C06472 XT9424000317 03/6/2024 08/6/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5,900

141 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 50F00393 HĐ9424000319 03/6/2024 08/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
44

142 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B01148 HĐ9424000320 04/6/2024 16/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

143 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00497 ĐK9424000019 10/6/2024 15/6/2025 Xe đầu kéo
Cấp lại phù hiệu xeđầu 

kéo
14,727

144 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C01648 XT9424000296 11/6/2024 15/6/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 15,400

145 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83C01648 XT9424000296 11/6/2024 15/6/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 15,400

146 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00134 HĐ9424000328 13/6/2024 17/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
16

147 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00095 HĐ9424000331 13/6/2024 17/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
2/40

148 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B00652 HĐ9424000335 14/6/2024 31/12/2025 Xe hợp đồng xanh
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
16

149 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 95F00018 HĐ9424000336 14/6/2024 18/6/2025 Xe hợp đồng xanh
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
16

150 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83B01056 CĐ9424000124 14/6/2024 18/6/2025 Xe tuyến cố định
Cấp lại phù hiệu xe tuyến 

cố định
40

151 DN tư nhân Thành Long Phú 83B01263 CĐ9424000116 23/5/2024 23/5/2031 Xe tuyến cố định

Ấp 2, thị trấn Long Phú, 

huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

Bến xe Long Phú (Sóc Trăng) - Bến 

xe Bàu Bàng (Bình Dương) và ngược 

lại

Cấp lại phù hiệu xe tuyến 

cố định
40

152 HTX DVVT Thống Nhất 83B00861 CĐ9424000117 23/5/2024 30/5/2025 Xe tuyến cố định
Bxe Ngã Năm (Sóc Trăng) - Bxe Phú 

Chánh (Bình Dương)

Cấp lại phù hiệu xe tuyến 

cố định
40

153 HTX DVVT Thống Nhất 83B01228 HĐ9424000311 29/5/2024 07/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
36

154 HTX DVVT Thống Nhất 83E00032 HĐ9424000333 13/6/2024 30/6/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
7

155 HTX DVVT Thống Nhất 83H01204 XT9424000297 13/6/2024 30/6/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 1900

156 HTX DVVT Thống Nhất 63B02266 HĐ9424000334 14/6/2024 31/12/2025 Xe hợp đồng xanh
Cấp lại phù hiệu xe hợp 

đồng
34

Số 137, Nguyễn Huệ, P1, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Ơ-LK 03-21 đường D3, 

KĐT 5A, khóm 4, 

phường 4, thành số Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
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157 HTX DVVT Thủy Bộ 83H00215 XT9424000273 17/5/2024 25/5/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5,700

158 HTX DVVT Thủy Bộ 83C04339 XT9424000274 17/5/2024 25/5/2025 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2,400

159 HTX DVVT Thủy Bộ 83E00240 HĐ9424000303 23/5/2024 30/5/2025 Xe hợp đồng đỏ
Cấp mới phù hiệu xe hợp 

đồng
29

Số 376, ấp An Trạch, xã 

An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng
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